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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây nói lên tinh thần học tập tự giác tích cực?
	A. Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
	B. Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
	C. Kìa ai học sách thánh hiền/Lắng tai nghe lấy cho chuyên ân cần.
	D. Ai ơi bưng bát cơm đầy/Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.
Câu 2. Người biết giữ chữ tín sẽ
	A. Được mọi người tin tưởng	B. Bị lợi dụng
	C. Bị xem thường	D. Không được tin tưởng
Câu 3. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau được gọi là?
	A. Giữ chữ tín.	B. Công bằng.	C. Liêm khiết.	D. Lẽ phải.
Câu 4. Câu tục ngữ: “Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay” nói đến điều gì?
	A. Lòng trung thành.	B. Giữ chữ tín.	C. Lòng chung thủy.	D. Lòng vị tha.
Câu 5. Hành động nào sau đây không phải sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
	A. Các bạn trong lớp tới thăm khi H bị ốm.
	B. Quyên góp tiền để giúp đỡ những người khó khăn.
	C. Bạn P cõng bạn Q đi học, vì Q bị liệt hai chân.
	D. H đã cho N vay tiền chơi game.
Câu 6. Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự quan tâm, chia sẻ?
	A. Năng nhặt chặt bị.	B. Chia ngọt, sẻ bùi.
	C. Nhường cơm, sẻ áo.	D. Lá lành đùm lá rách.
Câu 7. Bạn P đến rủ T đi chơi trong khi ngày hôm sau có giờ kiểm tra Toán. Nếu em là T, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
	A. Từ chối khéo và hẹn bạn lúc khác đi chơi để ở nhà học bài.
	B. Đồng ý, bỏ việc học để đi chơi với P.
	C. Mắng cho P một trận vì làm phiền trong lúc học bài.
	D. Làm ngơ và đuổi bạn về
Câu 8. Bà P mở cửa hàng bán rau sạch bà quan niệm rằng mặc dù lãi ít nhưng bà thấy vui vì cung cấp rau sạch là niềm vui cho mọi người, bảo vệ sức khỏe mọi người. Nhiều lần bà C ngỏ lời bảo bà P nhập thêm rau Trung Quốc cho rẻ, mã đẹp và thu lợi nhuận cao nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Việc làm đó của bà P thể hiện điều gì?
	A. Bà P là người thật thà.	B. Bà P là người không giữ lời hứa.
	C. Bà P là người giữ chữ tín.	D. Bà P là người tốt bụng.
Câu 9. Hành vi KHÔNG giữ chữ tín:
	A. Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người
	B. Luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn
	C. Là ngôi sao hàng đầu nhưng thường đến trễ các buổi diễn
	D. Luôn đến hẹn đúng giờ
Câu 10. Đối lập với tính tự giác, tích cực trong học tập là:
A. Chăm chỉ.	B. Tự ti.	C. Khiêm tốn.	D. Chây lười, ỷ lại.
Câu 11. Biểu hiện nào sau đây trái với học tập tự giác, tích cực?
	A. Có mục tiêu học tập rõ ràng.
	B. Chủ động tự lập kế hoạch học tập.
	C. Thường xuyên không học bài cũ.
	D. Vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống.
Câu 12. Học tập tự giác, tích cực giúp chúng ta rèn luyện được đức tính nào sau đây?
	A. Yêu thương con người.	B. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ.
	C. Tự lập, tự chủ, kiên trì.	D. Khoan dung.

Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng (Đ)/Sai (S) với mỗi ý A, B, C, D
Câu 13: Cho tình huống 
Trong lớp 7B có bạn Hùng bị ốm phải nghỉ học một tuần. Biết chuyện, một số bạn đã đến nhà thăm, chép bài giúp Hùng. Nhưng cũng có vài bạn trong lớp chọc ghẹo rằng: “Ốm suốt thế thì làm sao học nổi.” Trong khi đó, Nam – bạn thân của Hùng – lại nghĩ: “Đó là việc riêng của Hùng, mình không cần quan tâm.”
	Nhận định

	a
	Hành động của các bạn đến thăm và chép bài giúp Hùng là biểu hiện chưa biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ. 

	b
	Việc một số bạn chọc ghẹo Hùng là thể hiện sự cảm thông với bạn.

	c
	Suy nghĩ của Nam “không cần quan tâm” là thiếu trách nhiệm, vô cảm với bạn bè. 

	d
	Quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ giúp Hùng cảm thấy được động viên, có thêm niềm tin vượt qua bệnh tật. 


Câu 14: Cho tình huống:
Trong một chuyến tham quan phố cổ Hội An, nhóm học sinh lớp 10 chứng kiến một số du khách viết bậy lên tường một ngôi nhà cổ và leo lên lan can để chụp ảnh. Hướng dẫn viên nhắc nhở rằng đây là hành vi làm hư hại di sản và vi phạm nội quy. Nhóm học sinh liền dừng lại quan sát và bàn luận về việc bảo tồn di sản văn hoá. Một bạn cho rằng: “Di sản thuộc về nhà nước, không liên quan đến mình, nên có hỏng cũng không ảnh hưởng gì”. Một bạn khác thì cho rằng: “Bảo tồn di sản không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia tham quan hay sử dụng di sản”.
	Nhận định

	A
	Hành vi viết bậy và leo trèo lên công trình cổ của du khách là hành vi làm tổn hại di sản văn hoá

	B
	Di sản văn hoá chỉ thuộc trách nhiệm bảo vệ của nhà nước, cá nhân không có vai trò gì

	C
	Mỗi cá nhân khi tham quan di sản cần tôn trọng các quy định và ứng xử văn minh để góp phần bảo tồn di sản.

	D
	Bảo tồn di sản văn hoá không chỉ giữ gìn vật thể mà còn giữ gìn cả các giá trị tinh thần, truyền thống gắn với di sản đó.



II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm): Giữ chữ tín là gì? Việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào với mỗi người?
Câu 2 (2 điểm): Trong giờ học trên lớp, nhóm em được giao một nhiệm vụ học tập. Trong khi các bạn khác đang tích cực thảo luận, H ngồi làm việc riêng. Khi các bạn nhắc nhở, H nói rằng chỉ cần đại diện một bạn trong nhóm thực hiện nhiệm vụ này.
a) Em hãy nhận xét hành vi, việc làm của bạn H.
b) Nếu là bạn của H, em sẽ khuyên bạn H như thế nào?
Câu 3 (1 điểm): Em hãy trình bày những việc làm cụ thể mà bản thân đã làm (hoặc sẽ làm) để góp phần bảo tồn, giữ gìn các di sản văn hoá ở địa phương mình. Theo em, vì sao những việc làm đó lại cần thiết?
-----Chúc các con thi tốt!-----


